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TT SBD Họ và Tên Tên Ngày sinh Lớp NGHE NÓI ĐỌC VIẾT TỔNG KQNL TA3
Ghi 

chú

1 300 Bùi Thị Tú Anh 28/10/2000 QT NH&DVAU  K1 22 1 24 7 54 Không đạt bậc 3

2 301 Dương Thị Ngọc Ánh 07/11/2000 QT NH&DVAU  K1 19 1 22 6 48 Không đạt bậc 3 4 HL

3 302 Đỗ Tiến Cường 14/09/1998 QT khách sạn K1 15 18 22 8 63 Đạt bậc 3

4 303 Trần Thị Thu Đông 01/01/1999 QT khách sạn K2A 19 3 21 9 52 Không đạt bậc 3

5 304 Nguyễn Anh Đông 14/11/1999 QT khách sạn K2B 22 1 22 12 57 Không đạt bậc 3

6 305 Trần Thị Kim Dung 27/02/1999 QT DVDL&LH K3B 23 18 24 16 81 Đạt bậc 3

7 306 Phạm Tuấn Dũng 12/07/1999 QT khách sạn K2B 19 7 23 16 65 Đạt bậc 3 6.5 HL

8 307 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/05/1999 QT khách sạn K2B 22 10 22 12 66 Đạt bậc 3

9 308 Bùi Thị Duyên 19/11/2000 QT NH&DVAU  K1 23 15 22 8 68 Đạt bậc 3

10 309 Nguyễn Thu Hà 15/10/2000 QT NH&DVAU  K1 24 6 24 16 70 Đạt bậc 3

11 310 Ngô Thị Hà 03/06/1999 QT khách sạn K2B 23 22 24 19 88 Đạt bậc 3

12 311 Nguyễn Văn Hà 04/04/1999 QT khách sạn K2B 20 12 22 14 68 Đạt bậc 3

13 312 Lê Thế Hà 01/09/1999 QT DVDL&LH K3B 23 22 16 10 71 Đạt bậc 3 7.5 HL

14 313 Trần Thị Hạ 13/05/2000 QT NH&DVAU  K1 24 3 23 9 59 Không đạt bậc 3 5 HL

15 314 Trần Ngọc Hải 02/11/1999 QT DVDL&LH K3B 24 20 23 13 80 Đạt bậc 3

16 315 Hoàng Thị Ngọc Hân 19/06/1999 QT khách sạn K2B 17 22 19 12 70 Đạt bậc 3

17 316 Phạm Thị Hảo 29/12/1999 QT khách sạn K2B 23 3 24 7 57 Không đạt bậc 3 5 HL

18 317 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/09/1997 QT khách sạn K2A 21 20 20 8 69 Đạt bậc 3

19 318 Nguyễn Thị Hiền 08/02/1999 QT khách sạn K2B 23 18 23 10 74 Đạt bậc 3

20 319 Lê Đồng Hiếu 28/10/1999 QT khách sạn K2B 20 18 21 10 69 Đạt bậc 3

21 320 Hoàng Thị Hoa 06/08/1999 QT khách sạn K2B 25 17 21 14 77 Đạt bậc 3 8 HL

22 321 Quản Văn Hoàng 11/02/1998 QT khách sạn K1 20 15 24 10 69 Đạt bậc 3

23 322 Ngô Xuân Hồng 06/08/1999 QT khách sạn K2B 25 10 21 12 68 Đạt bậc 3 7 HL

24 323 Nguyễn Thị Hồng 22/02/1999 QT khách sạn K2B 23 10 23 8 64 Đạt bậc 3 6.5 HL

25 324 Trịnh Thị Kim Huế 07/11/1998 QT khách sạn K1 23 10 22 12 67 Đạt bậc 3
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26 325 Lê Thị Thanh Hương 25/11/1999 QT DVDL&LH K3B 22 20 21 20 83 Đạt bậc 3

27 326 Đặng Thị Hương 13/08/1999 QT khách sạn K2B 25 16 21 9 71 Đạt bậc 3

28 327 Trần Thị Thu Hường 12/11/2000 QT NH&DVAU  K1 16 16 17 8 57 Không đạt bậc 3 5 HL

29 328 Trương Đức Hữu 07/05/1998 QT DVDL&LH K3B 25 20 19 13 77 Đạt bậc 3 8 HL

30 329 Vũ Quang Huy 23/01/2018 QT DVDL&LH K3B 23 5 22 9 59 Không đạt bậc 3 5 HL

31 330 Mai Công Huy 11/03/1999 QLTN&MTK2 23 24 16 18 81 Đạt bậc 3 8.5 HL

32 331 Bùi Thị Ngọc Huyền 18/11/1999 QT DVDL&LH K3B 23 22 20 14 79 Đạt bậc 3

33 332 Đỗ Thị Thanh Huyền 14/08/1999 QT DVDL&LH K3B 22 22 19 14 77 Đạt bậc 3

34 333 Ngô Ngọc Huyền 15/12/1999 QT khách sạn K2A 24 22 19 14 79 Đạt bậc 3

35 334 Nguyễn Ngọc Kỳ 15/9/1999 QT DVDL&LH K3B 23 17 21 8 69 Đạt bậc 3 7 HL

36 335  Thilaphanh Latsany 04/12/1998 QT DVDL&LH K3C 19 5 19 9 52 Không đạt bậc 3

37 336 Trịnh Thị Thanh Phương 17/10/1999 QT DVDL&LH K3C 23 15 19 10 67 Đạt bậc 3

38 337 Phạm Thị Diệu Linh 15/11/1999 QT khách sạn K2A 19 8 21 13 61 Đạt bậc 3

39 338 Ngô Hải Linh 20/03/1999 QT khách sạn K2B 24 12 22 11 69 Đạt bậc 3

40 339 Lê Hải Long 06/12/1999 QT khách sạn K2B 23 12 23 18 76 Đạt bậc 3 8 HL

41 340 Trần Hoàng Long 31/05/1999 QT khách sạn K2B 9 16 3 9 37 Không đạt bậc 3 3 HL

42 341 Lê Thị Mai 03/02/1999 QT khách sạn K2B 21 20 22 19 82 Đạt bậc 3

43 342 Thân Tiến Mạnh 28/09/2000 QT NH&DVAU  K1 18 18 22 11 69 Đạt bậc 3

44 343  Phompanda Milakone 10/10/1997 QT DVDL&LH K3C 25 10 21 3 59 Không đạt bậc 3 5 HL

45 344 Đinh Văn Nam 13/12/2000 QT NH&DVAU  K1 25 8 22 13 68 Đạt bậc 3 7 HL

46 345 Nguyễn Hoàng Nam 01/02/2000 QT NH&DVAU  K1 V V V V V V

47 346 Nguyễn Thị Hồng Ngát 09/09/1999 QT khách sạn K2B 24 16 21 14 75 Đạt bậc 3

48 347 Vũ Mạnh Nghĩa 30/03/1999 QT DVDL&LH K3B 22 12 23 17 74 Đạt bậc 3 7.5 HL

49 348 Triệu Thị Ngoan 19/06/2000 QT NH&DVAU  K1 22 6 21 11 60 Đạt bậc 3 5.5 HL

50 349 Đoàn Thị Bích Ngọc 03/12/1999 QT DVDL&LH K3B 18 16 21 19 74 Đạt bậc 3

51 350 Đào Bích Ngọc 16/10/1999 QT khách sạn K2B 25 17 21 11 74 Đạt bậc 3 7.5 HL

52 351 Nguyễn Mỹ Nhật 29/02/2000 QT NH&DVAU  K1 25 15 22 12 74 Đạt bậc 3 7.5 HL

53 352 Trần Thị Hồng Nhung 26/08/2000 QT NH&DVAU  K1 25 16 22 21 84 Đạt bậc 3 8.5 HL
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54 353 Lê Trang Nhung 01/07/1999 QT khách sạn K2B 22 15 21 14 72 Đạt bậc 3 7.5 HL

55 354  Seekhamphone Ningmina 21/06/1998 QT DVDL&LH K3C 13 12 19 12 56 Không đạt bậc 3 5 HL

56 355  Sísavath Oulaisone 11/05/1999 QT DVDL&LH K3C 24 2 20 9 55 Không đạt bậc 3 5 HL

57 356 Vũ Thị Phượng 26/11/1999 QT khách sạn K2B 24 16 21 11 72 Đạt bậc 3

58 357  Kongsanith Sayakone 14/02/1998 QT DVDL&LH K3C 19 12 19 6 56 Không đạt bậc 3 5 HL

59 358 Lê Xuân Tân 11/06/1999 QT khách sạn K2B 23 17 21 14 75 Đạt bậc 3 8 HL

60 359 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/05/2000 QT NH&DVAU  K1 25 10 21 15 71 Đạt bậc 3

61 360 Đinh Thị Thùy 22/11/1999 QT khách sạn K2B 23 18 21 11 73 Đạt bậc 3

62 361 Nguyễn Thị Thùy 01/05/1999 QT khách sạn K2B 21 15 21 11 68 Đạt bậc 3

63 362 Đống Thị Thủy 25/06/1999 QT khách sạn K2B 22 15 20 9 66 Đạt bậc 3 6.5 HL

64 363 Phạm Ngọc Thủy 26/10/1999 QT khách sạn K2B 22 15 20 9 66 Đạt bậc 3 6.5 HL

65 364 Mạc Đức Toản 24/12/2000 QT NH&DVAU  K1 21 15 21 9 66 Đạt bậc 3 6.5 HL

66 365 Nguyễn Thị Trang 10/03/1997 QL TNMTK1 19 20 21 7 67 Đạt bậc 3 6.5 HL

67 366 Phạm Kiều Trang 31/03/1999 QT khách sạn K2B 23 13 21 11 68 Đạt bậc 3 7 HL

68 367 Bùi Hoàng Tú 03/10/1999 QT khách sạn K2B 22 16 19 12 69 Đạt bậc 3

69 368 Vũ Quốc Tuấn 21/12/1999 QT NH&DVAU  K1 16 18 24 13 71 Đạt bậc 3

70 369 Lê Minh Tùng 12/12/1999 QT khách sạn K2B 24 21 20 19 84 Đạt bậc 3

71 370 Bùi Thị Hồng Vân 27/10/1999 QT khách sạn K2B 23 19 21 13 76 Đạt bậc 3

72 371 Phạm Hữu Viết 26/12/1999 QT khách sạn K2B 21 18 21 12 72 Đạt bậc 3

73 372 Nguyễn Thị Thúy Yên 25/09/2000 QT NH&DVAU  K1 20 18 22 11 71 Đạt bậc 3 7.5 HL
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